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UBND XÃ SƠN TÂY THƯỢNG
TỔ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 

VÙNG NGUYÊN LIỆU

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /BC-THT Sơn Tây Thượng, ngày 12 tháng 10  năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng tại vùng nguyên liệu 

tháng 9/2026 và Kế hoạch triển khai kỹ thuật tháng 10/2026

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn, Tổ hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu xã Sơn Tây Thượng báo cáo tình hình 
sinh trưởng, phát triển của cây trồng tại Thôn Mang He tính đến hết tháng 9/2026 
và phương hướng triển khai tháng 10/2026 cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VÙNG NGUYÊN LIỆU
- Vị trí và quy mô: Vùng nguyên liệu tập trung (mô hình trồng xen Cà phê 

– Sầu riêng – Chanh dây) được xây dựng tại Thôn Mang He, xã Sơn Tây Thượng 
với tổng diện tích canh tác khoảng 8,5 ha.

- Địa hình: Khu vực sản xuất nằm trên địa hình đồi thoải, độ dốc dưới 5%, 
rất thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, áp dụng quy trình chăm sóc kỹ thuật, thu 
hoạch và cơ giới hóa khâu vận chuyển nông sản.

- Thành phần tham gia: Mô hình thu hút sự tham gia liên kết của 08 hộ 
dân địa phương, mở ra tiềm năng phát triển kinh tế bền vững, giúp đa dạng hóa 
sản phẩm và nâng cao thu nhập ổn định cho người dân.

II. TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG VÀ CÔNG TÁC CHĂM SÓC CÂY 
TRỒNG

1. Tình hình sinh trưởng của các loại cây trồng
- Cây Cà phê:
+ Cà phê ghép: Cây sinh trưởng và phát triển tốt; bộ lá xanh thẫm đặc 

trưng, tán cây đồng đều. Ghi nhận một số cây đã bắt đầu giai đoạn phân hóa mầm 
hoa.

+ Cà phê thực sinh: Xuất hiện hiện tượng bệnh gỉ sắt và cháy lá, mức độ 
nhiễm bệnh phân bố rải rác ở các vườn.

- Cây Sầu riêng: Đánh giá chung sinh trưởng ở mức trung bình. Một số 
cây xuất hiện dấu hiệu nứt thân; phần chồi non phát triển phía dưới mắt ghép chưa 
được xử lý triệt để.

- Cây Chanh dây:
+ Diện tích trồng đợt đầu: Cây sinh trưởng tốt, hiện đang ở giai đoạn quả 

già và bắt đầu chín.
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+ Diện tích trồng bổ sung: Cây đã leo lên giàn và đang trổ hoa rộ, cần bổ 
sung dinh dưỡng kịp thời.

2. Đánh giá công tác chăm sóc của các hộ dân
- Ưu điểm: Nhìn chung, các hộ thành viên đã chủ động thực hiện công tác 

dọn cỏ dại, bón phân phân kỳ và kiểm tra vườn thường xuyên. Người dân tuân thủ 
tốt quy trình bón phân theo giai đoạn, kết hợp vun gốc theo đúng hướng dẫn kỹ 
thuật của công ty.

- Hạn chế tồn tại:
+ Hộ ông Đinh Văn Huỳnh mức độ đầu tư công chăm sóc và thăm vườn 

còn hạn chế hơn so với các hộ khác trong tổ hợp tác.
+ Đối với hộ ông Đinh Minh Tôn: Do thiếu hụt lượng phân bón và không 

tiến hành dọn cỏ vườn thường xuyên, vườn cây phát triển rất yếu, có biểu hiện 
vàng lá, thân nhỏ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT THÁNG 
10/2026

1. Đánh giá tổng thể
- Thuận lợi: Tình hình thời tiết trong tháng qua tương đối thuận lợi, duy trì 

độ ẩm đất lý tưởng, kích thích cây trồng phát triển mạnh mẽ, bộ lá bung nở tốt.
- Khó khăn bách thiết: Các hộ dân vẫn chưa tiến hành bấm tỉa cành tăm 

đối với cây sầu riêng và cành thực sinh mọc phía dưới mắt ghép đối với cây cà 
phê, làm lãng phí nguồn dinh dưỡng của cây. Khu vực bước vào mùa mưa bão, 
cần có biện pháp gia cố khung tán.

2. Khuyến nghị và hướng dẫn kỹ thuật cụ thể trong tháng 10/2026
Nhằm đảm bảo bộ rễ vững chãi, chống chịu tốt với thiên tai gió bão trong 

mùa mưa năm nay, đề xuất đơn vị phối hợp bồi dưỡng và hướng dẫn người dân 
tập trung vào các biện pháp sau:

Loại cây Hướng dẫn kỹ thuật trọng tâm

Cây Cà 
phê

- Tiến hành bón thúc giai đoạn cuối năm, đặc biệt ưu tiên thúc dinh 
dưỡng cho diện tích cà phê ghép đang phân hóa mầm hoa.
- Thực hiện vệ sinh vườn: Thu gom, tiêu hủy toàn bộ lá bị bệnh nặng để 
tạo độ thông thoáng cho tán cây.
- Triển khai phun thuốc phòng trừ chuyên vụ đối với bệnh gỉ sắt.

Cây Sầu 
riêng

- Tập trung chăm sóc và kích thích phát triển bộ rễ vững chãi.
- Phun bổ sung phân bón lá chứa các chất vi lượng (Bo, Kẽm, Đồng) và 
trung lượng (Canxi, Magie) giúp thân cành chắc khỏe, lá dày, hạn chế 
gãy cành, rách lá do gió lớn.
- Hướng dẫn triệt để việc tỉa cành tăm, cắt bỏ cành mọc dưới mắt ghép.
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- Thực hiện quét thuốc phòng nấm và trị bệnh tại các cây có biểu hiện 
nứt thân, xì mủ.

Cây 
Chanh dây

- Khẩn trương bón thúc đối với diện tích chanh dây trồng bổ sung (giai 
đoạn lên giàn trổ hoa).
- Chủ động thu hoạch cuốn chiếu đối với những diện tích quả đã chín để 
bảo toàn chất lượng thương phẩm.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Vùng nguyên liệu thôn Nước Tang (tên gọi theo địa bàn quản lý) đang có 

tốc độ phát triển ổn định: Cà phê ghép đạt chất lượng sinh trưởng tốt, chanh dây 
bước vào mùa thu hoạch, sầu riêng duy trì ở mức trung bình. Tuy nhiên, các nguy 
cơ về dịch hại (bệnh gỉ sắt, cháy lá cà phê) và hạ tầng chăm sóc tại một số hộ (hộ 
ông Tôn) cần được xử lý dứt điểm.

Kiến nghị: Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty/Trung tâm sớm chỉ đạo và triển 
khai cung ứng vật tư để thực hiện đợt bón thúc cuối năm. Đồng thời, cử cán bộ kỹ 
thuật bám sát địa bàn, hướng dẫn người dân xử lý cắt tỉa cành, quét thuốc trị nấm 
và quản lý dịch hại đồng bộ nhằm bảo vệ năng suất tối đa cho vùng nguyên liệu.

Tổ hỗ trợ kỹ thuật kính báo cáo./.
Nơi nhận: TỔ TRƯỞNG
- UBND xã;
- Phòng kinh tế xã;
- Lưu: VT

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Võ Thế Vinh
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